13

	UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

SỞ TƯ PHÁP

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:   302 /BC-STP
	Lâm Đồng, ngày    27     tháng   9  năm 2024


BÁO CÁO

Sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Thông tư số 07/2020/TT-BTP ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ 
và quyền hạn của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng 
Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện


Kính gửi: Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp
Thực hiện Văn bản số 4868/BTP-TCCB ngày 29/8/2024 của Bộ Tư pháp về báo cáo sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Thông tư số 07/2020/TT-BTP ngày 21/12/2020 của Bộ Tư pháp hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện (Thông tư số 07/2020/TT-BTP), Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ cụ thể như sau: 
I. TÌNH HÌNH 03 NĂM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 07/2020/TT-BTP 

1. Kết quả đạt được

1.1. Việc quán triệt triển khai thực hiện Thông tư số 07/2020/TT-BTP 
Trên cơ sở Quyết định số 496/QĐ-BTP ngày 29/3/2021 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư số 07/2020/TT-BTP; Văn bản số 1518/BTP-TCCB ngày 18/5/2021 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư số 07/2020/TT-BTP. Sở Tư pháp đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Kế hoạch số 3792/KH-UBND ngày 08/6/2021 về triển khai thực hiện Thông tư số 07/2020/TT-BTP ngày 21/12/2020 của Bộ Tư pháp hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Sở Tư pháp đã chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện, các văn bản
liên quan đến Thông tư số  07/2020/TT-BTP thông qua sinh hoạt pháp luật, sinh hoạt chi bộ, họp cơ quan. Từ đó, nâng cao nhận thức, tư tưởng và hành động trong cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, đội ngũ công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở. 
Các huyện, thành phố trên cơ sở thực hiện Kế hoạch số 3792/KH-UBND ngày 08/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng triển khai thực hiện Thông tư số 07/2020/TT-BTP ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đã chỉ đạo Phòng Tư pháp và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện, thành phố tổ chức phổ biến, quán triệt đầy đủ nội dung của Thông tư số 07/2020/TT-BTP tới toàn thể cán bộ, công chức của Phòng Tư pháp và công chức Tư pháp – Hộ tịch xã về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan tư pháp. Kịp thời củng cố, kiện toàn về chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan tư pháp theo hướng dẫn của Thông tư số 07/2020/TT-BTP và Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tạo sự chuyển biến cơ bản cho việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan Tư pháp trên địa bàn huyện, thành phố.
1.2. Việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan tư pháp địa phương theo hướng dẫn của Thông tư số 07/2020/TT-BTP, Nghị định số 107/2020/NĐ-CP và Nghị định số 108/2020/NĐ-CP; thực hiện kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp.
Triển khai thực hiện Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Nghị định số 107/2020/NĐ-CP) và Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Nghị định số 108/2020/NĐ-CP). Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Văn bản số 3827/UBND-TKCT ngày 12/10/2020 của UBND tỉnh về triền khai thực hiện Nghị định số 107/2020/NĐ-CP và Nghị định số 10/2020/NĐ-CP. Thực hiện các văn bản trên, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng và các Phòng Tư pháp các huyện, thành phố đã tham mưu ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của từng đơn vị.

a) Đối với Phòng Tư pháp các huyện, thành phố
Tính đến 15/9/2024, tỉnh Lâm Đồng có 12 phòng Tư pháp gồm 10 huyện (Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà, Đam Rông, Di Linh, Bảo Lâm, Đạ Huoai, Cát Tiên, Đạ Tẻh) và 02 thành phố (Đà Lạt và Bảo Lộc). 

Căn cứ Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020; Thông tư số 07/2020/TT-BTP và một số văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Phòng Tư pháp các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã tham mưu cho UBND các huyện, thành phố ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp các huyện, thành phố
.

b) Đối với Sở Tư pháp

Thực hiện Nghỉ định số 107/2020/NĐ-CP và Thông tư số 07/2020/TT-BTP, Sở Tư pháp đã tham mưu cho UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng (Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 thay thế cho Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 17/4/2015). Trên cơ sở của Quyết định 31/2021/QĐ-UBND tỉnh về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng, Sở Tư pháp đã thực hiện sáp nhập một số phòng nghiệp vụ thuộc Sở (07 phòng sau khi sáp nhập còn 05 phòng) và vẫn giữ nguyên các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật gồm Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh và 04 Phòng công chứng. 

Trên cơ sở Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 của UBND tỉnh, Sở đã ban hành Quyết định số 112/QĐ-STP ngày 09/9/2021 quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của các phòng nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng. 
1.3. Việc xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp cấp huyện và Đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp theo quy định làm cơ sở cho việc kiện toàn, quản lý và sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ các cơ quan tư pháp địa phương.
a) Đối với Phòng Tư pháp các huyện, thành phố

Thực hiện các văn bản
 quy định về vị trí việc làm, trên cơ sở Quyết định phê duyệt danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của UBND tỉnh Lâm Đồng đối với các huyện, thành phố. Phòng Tư pháp các huyện, thành phố đã xây dựng trình UBND các huyện, thành phố phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của Phòng Tư pháp, cụ thể:
- Quyết định số 2425/QĐ-UBND ngày 14/6/2024 của UBND huyện Lâm Hà về phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của Phòng Tư pháp huyện Lâm Hà;
- Quyết định số 1370/QĐ-UBND ngày 19/8/2024 của UBND huyện Đức Trọng về việc phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm công chức của Phòng Tư pháp huyện Đức Trọng;
- Quyết định số 2747/QĐ-UBND ngày 24/9/2024 của UBND huyện Di Linh về việc phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm công chức Phòng Tư pháp thuộc UBND huyện Di Linh;
- Quyết định số 615/QĐ-UBND ngày 23/4/2024 của UBND huyện Đam Rông về việc phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của Phòng Tư pháp huyện Đam Rông;

- Quyết định số 504/QĐ-UBND ngày 21/3/2024 của UBND huyện Đạ Tẻh về việc phê duyệt bản mô tả vị trí việc làm và khung năng lực vị trí việc làm của Phòng Tư pháp huyện Đạ Tẻh; 
- Quyết định số 1637/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 của UBND thành phố Đà Lạt về việc phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm công chức của Phòng Tư pháp Thành phố Đà Lạt;
- Quyết định số 259/QĐ-UBND ngày 26/3/2024 của UBND huyện Cát Tiên về việc phê duyệt bản mô tả vị trí việc làm và khung năng lực vị trí việc làm của Phòng Tư pháp huyện Cát Tiên; 
- Quyết định số 1101/QĐ-UBND ngày 9/4/2024 của UBND thành phố Bảo Lộc về việc phê duyệt bản mô tả vị trí việc làm và khung năng lực vị trí việc làm của Phòng Tư pháp thành phố Bảo Lộc; 

- Quyết định số 504/QĐ-UBND ngày 21/3/2024 của UBND huyện Bảo Lâm về việc phê duyệt bản mô tả vị trí việc làm và khung năng lực vị trí việc làm của Phòng Tư pháp huyện Bảo Lâm; 
- Quyết định số 287/QĐ-UBND ngày 29/3/2024 của UBND huyện Lạc Dương về việc phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của Phòng Tư pháp huyện Lạc Dương.
- Phòng Tư pháp huyện Đơn Dương đã trình, đang chờ phê duyệt.

b) Đối với Sở Tư pháp
Thực hiện các văn bản
 quy định về vị trí việc làm, Sở Tư pháp đã xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức Sở Tư pháp. Ngày 08/12/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 2438/QĐ-UBND về phê duyệt danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức Sở Tư pháp Lâm Đồng. 

Trên cơ sở Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh, Sở Tư pháp đã ban hành Quyết định số 72/QĐ-STP ngày 26/4/2024 về phê duyệt bản mô tả công việc, khung năng lực vị trí việc làm đối với công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp để làm cơ sở tuyển dụng, bổ nhiệm, phân công, đánh giá công chức theo đúng bản mô tả công việc đã được phê duyệt. 

c) Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở

Thực hiện các văn bản 
 quy định về vị trí việc làm, Sở Tư pháp đã xây dựng Đề án vị trí việc làm đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở. Ngày 26/02/2024 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 328/QĐ-UBND phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp (đối với các đơn vị sự nghiệp được nhà nước bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp được nhà nước bảo đảm một phần chi thường xuyên); ngày 23/02/2024, Sở Nội vụ đã có Văn bản số 156/SNV-CCVC về việc thống nhất danh mục vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp đơn vị sự nghiệp tự chủ của Sở Tư pháp (đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên). 
Trên cơ sở các văn bản phê duyệt đối với vị trí việc làm các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, Sở Tư pháp đã ban hành Quyết định số 72/QĐ-STP ngày 26/4/2024 về phê duyệt bản mô tả công việc, khung năng lực vị trí việc làm đối với công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp để làm cơ sở phân công, đánh giá viên chức, người lao động theo đúng bản mô tả công việc đã được phê duyệt. 
Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở hoạt động trên cơ sở các quy định pháp luật, số lượng biên chế được giao, các đơn vị đã xây dựng Đề án vị trí việc làm và được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt; việc thực hiện tuyển chọn, sắp xếp nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu của từng vị trí công việc nên không có sự chồng chéo trong chức năng, nhiệm vụ giữa các phòng chuyên môn hay giữa các viên chức với nhau, từ đó đảm bảo việc đào tạo, bồi dưỡng, phân công nhiệm vụ, đánh giá năng lực công tác được chính xác, khách quan, công bằng, hiệu quả.

Trong những năm qua hoạt động của các ĐVSNCL thuộc Sở Tư pháp đã thể hiện vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế, xã hội của đất nước cũng như của tỉnh, góp phần thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp và an toàn pháp lý cho các quan hệ dân sự, giao dịch dân sự, kinh tế của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.

2.  Tình hình kiện toàn cơ cấu tổ chức, biên chế của cơ quan tư pháp địa phương (tính từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/8/2024)

2.1. Đối với Sở Tư pháp: 
a) Đối với cấp Sở

Sở Tư pháp đã thực hiện sáp nhập một số phòng nghiệp vụ thuộc Sở (07 phòng sau khi sáp nhập còn 05 phòng) cụ thể:

- Văn phòng Sở; Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật được sáp nhập thành Phòng Tổng hợp và Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Thanh tra Sở; Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật được sáp nhập thành Thanh tra Sở.

- Phòng Xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật giữ nguyên.

- Phòng Hành chính tư pháp giữ nguyên.

- Phòng Bổ trợ tư pháp giữ nguyên.

Biên chế công chức được UBND tỉnh giao năm 2024 là 31 người và theo Kế hoạch đã được UBND tỉnh ban hành thì đến năm 2025 là 30 người. 

- Số công chức có mặt tại Sở Tư pháp tính đến 15/9/2024 là 29 người, thiếu 02 biên chế do công chức nghỉ hưu và chuyển công tác.
- Trình độ chuyên môn: thạc sĩ Luật 07, Cử nhân Luật 21; Cử nhân Kế toán 01; Cao cấp lý luận chính trị 08, Trung cấp lý luận chính trị 11.
- Ngạch công chức: Chuyên viên chính 09, chuyên viên và tương đương 19, cán sự (văn thư đã có bằng tốt nghiệp đại học đang chờ thi chuyển ngạch) 01.

b) Đối với đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở

Các dịch vụ sự nghiệp công thuộc chức năng nhiệm vụ của Sở Tư pháp (trợ giúp pháp lý, công chứng, đấu giá) thuộc danh mục dịch vụ sự nghiệp công thiết yếu quy định tại Quyết định số 2069/QĐ-TTg ngày 08/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu thuộc ngành Tư pháp và Quyết định số 2070/QĐ-TTg ngày 08/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành tư pháp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Do đó, lộ trình đến năm 2030 các lĩnh vực nêu trên không thực hiện xã hội hóa.

Thực hiện Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập, Sở Tư pháp đã xây dựng phương án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, cụ thể như sau:

- Phòng Công chứng số 1 (có trụ sở tại thành phố Đà Lạt);

- Phòng Công chứng số 3 (có trụ sở tại huyện Đức Trọng);

- Phòng Công chứng số 4 (có trụ sở tại huyện Đạ Tẻh);

- Phòng Công chứng số 5 (có trụ sở tại huyện Đam Rông);

- Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước (có trụ sở tại thành phố Đà Lạt, chi nhánh tại thành phố Bảo Lộc và chi nhánh tại huyện Di Linh);

- Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (có trụ sở tại thành phố Đà Lạt và chi nhánh tại thành phố Bảo Lộc).
Cơ chế tài chính năm 2024: 

- Đơn vị được nhà nước bảo đảm toàn bộ kinh phí: Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước.

- Đơn vị được nhà nước bảo đảm một phần chi thường xuyên: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản và Phòng công chứng số 5.

- Đơn vị tự bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên: Phòng công chứng số 1, 3, 4.

- Theo Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày04/01/2024 của UBND tỉnh Lâm Đồng thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 02/10/2023 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đến năm 2025 Trung tâm dịch vụ đấu giá tài và phòng công chứng số 5 sản sẽ chuyển sang đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên.

Biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước được UBND tỉnh giao năm 2024 là 32 người và theo lộ trình đến năm 2025 sẽ giảm còn 19 người (do hai đơn vị sự nghiệp công lập chuyển sang tự bảo đảm chi thường xuyên).

Bên cạnh đó, do tình hình thực tế hiện tại Sở Tư pháp đang phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng Đề án trình UBND tỉnh thực hiện giải thể Phòng công chứng số 4 vì phòng chỉ có 01 công chứng viên là trưởng văn phòng và hiện đang xin nghỉ hưu trước tuổi vì lý do gia đình; Sở không có nguồn công chứng viên để phân công duy trì phòng công chứng số 4.

- Số viên chức có mặt tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp tính đến 15/9/2024 là 39 người (31/32 biên chế được giao năm 2024, 08 viên chức tại các đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên và hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp). 

- Trình độ chuyên môn: thạc sĩ 06 (Luật 04, kinh tế 02) , Cử nhân Luật 24, Cử nhân kinh tế 09; Cao cấp lý luận chính trị 06, Trung cấp lý luận chính trị 09.

- Ngạch viên chức: Chức danh nghề nghiệp hạng 2 là 02 , chức danh nghề nghiệp hạng 3 là 36, chức danh nghề nghiệp hạng 4 (kế toán) 01..

2.2. Đối với Phòng Tư pháp: Tình hình kiện toàn tổ chức, biên chế; tình hình bố trí, sắp xếp công chức Phòng tư pháp theo vị trí việc làm.
Theo số liệu báo cáo của 11/12 Phòng Tư pháp các huyện, thành phố như sau:

- Cơ cấu tổ chức các Phòng Tư pháp huyện, thành phố: Mỗi Phòng Tư pháp có Trưởng phòng và 01 Phó trưởng phòng; Riêng Phòng Tư pháp huyện Bảo Lâm có 02 Phó Trưởng phòng. Phòng Tư pháp huyện Đạ Tẻh không có Phó trưởng phòng.
- Biên chế: Các Phòng Tư pháp huyện, thành phố được giao biên chế từ 03 đến 05 biên chế; ít nhất 03 biên chế là huyện Lâm Hà, nhiều nhất là 05 biên chế (huyện Đạ Tẻh, huyện Di Linh, thành phố Đà Lạt), còn lại các huyện, thành phố được giao là 04 biên chế. Thành phố Đà Lạt được giao 5 biên chế, đã sử dụng 04 biên chế còn thiếu 01. Riêng các Phòng Tư pháp khác đã thực hiện đủ số lượng biên chế được giao.
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật là 05; cử nhân Luật là 39; cử nhân kế toán là 01.

Nhìn chung, đội ngũ công chức Phòng Tư pháp hiện nay về cơ bản đã đáp ứng về chất lượng, trình dộ chuyên môn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Số lượng biên chế gắn với vị trí việc làm đã được phê duyệt.

2.3. Việc bố trí công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã: Tình hình bố trí, sắp xếp công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã; việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ hộ tịch đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định của Luật Hộ tịch.
Theo số liệu báo cáo của 11/12 Phòng Tư pháp các huyện, thành phố như sau:


Tính đến 15/9/2024, tỉnh Lâm Đồng có 142 đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn (trong đó: 111 xã, 18 phường và 13 thị trấn). Có 93/142 xã, phường, thị trấn có bố trí 02 biên chế công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã. 

- Trình độ chuyên môn: 197 công chức có trình độ cử nhân Luật; 06 có trình độ Trung cấp Luật; 07 chuyên ngành khác. Tất cả công chức Tư pháp – Hộ tịch đã được tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác hộ tịch để đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định của Luật Hộ tịch.
3. Tình hình thực hiện phân cấp, phân quyền quản lý (chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn) của các cơ quan tư pháp địa phương theo quy định của Thông tư số 07/2020/TT-BTP
3.1. Đối với Sở Tư pháp


Sở Tư pháp đã có Tờ trình số 80/Tr-STP ngày 18/9/2024 đề xuất UBND tỉnh ủy quyền Sở Tư pháp thực hiện giải quyết 4 TTHC liên quan đến nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh cho đến khi khoản 2 Điều 9 Luật Nuôi con nuôi được sửa đổi, bổ sung theo lộ trình.
3.2. Đối với Phòng Tư pháp.
Thực hiện Quyết định số 1015/QĐ-TTg ngày 30/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ. Theo đó, tại Phụ lục XV phương án phân cấp giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 1015/QĐ-TTg ngày 30/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ có 08 nhóm TTHC trong lĩnh vực hộ tịch phân cấp thẩm quyền giải quyết từ UBND cấp huyện về Phòng Tư pháp, gồm các TTHC sau: Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài (mã TTHC: 1.001669); Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài (mã TTHC: 2.000756); Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài (mã TTHC: 2.000779); Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (mã TTHC: 2.002189); Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (mã TTHC: 2.000554); Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) (mã TTHC: 2.000547); Thủ tục Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc (mã TTHC: 2.000748); Thủ tục Cấp bản sao trích lục hộ tịch (mã TTHC: 2.000635). Hiện tại, có 03 Phòng Tư pháp (huyện Di Linh, huyện Đam Rông, thành phố Đà Lạt) đã được UBND huyện thống nhất với kiến nghị thực thi phân cấp thẩm quyền giải quyết từ UBND cấp huyện về Phòng Tư pháp đối với nhóm 08 TTHC này. 
3.3. Việc chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện triển khai thực hiện công tác tư pháp của Ủy ban nhân dân cấp xã.
Hàng năm, Phòng Tư pháp tham mưu UBND huyện ban hành các Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ công tác tư pháp. Bên cạnh đó, Phòng Tư pháp thường xuyên tham mưu UBND huyện chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo quy định của Thông tư số 07/2020/TT-BTP, các công tác tư pháp khác đảm bảo thông suốt và hiệu quả.


4. Đánh giá chung 
4.1. Những kết quả đạt được
Trên cơ sở Nghị định số 107/2020/NĐ-CP; Nghị định số 108/2020/NĐ-CP; Thông tư số 07/2020/TT-BTP, Sở Tư pháp và Phòng Tư pháp các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện tham mưu UBND cấp tỉnh, cấp huyện ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức nhằm hoàn thiện để làm cơ sở thực hiện. Đề án vị trí việc làm của Sở và các phòng Tư pháp đã được phê duyệt sẽ là cơ sở để các cơ quan thực hiện tuyển dụng, bổ nhiệm, phân công, đánh giá và xét lương khi đề án sắp xếp lương theo vị trí việc làm được hoàn chỉnh và đưa vào áp dụng.

Nhìn chung, tình hình tổ chức hoạt động của Sở Tư pháp, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở, phòng Tư pháp ngày càng được củng cố, kiện toàn; số lượng công chức, viên chức được tuyển chọn trên cơ sở chỉ tiêu biên chế được giao hàng năm và phù hợp với chức năng nhiệm vụ của đơn vị; công chức, viên chức đều được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất chính trị, đạo đức đảm bảo thực hiện hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Đối với Phòng Tư pháp các huyện, thành phố: Công chức tư pháp từ huyện đến xã đa số được đào tạo chuyên ngành Luật, được quan tâm cử đi tham các lớp tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức tư pháp, hộ tịch về công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải, chứng thực, hộ tịch, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, triển khai tập huấn sử dụng phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp. UBND huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện về nguồn nhân lực và các điều kiện khác để công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp được đào tạo để nâng cao chất lượng hiệu quả các nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
4.2. Những vấn đề tồn tại, vướng mắc 

- Khoản 26, Điều 2 Thông tư số 07/2020/TT-BTP về nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp có quy định Sở Tư pháp được giao “Giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về thi hành án dân sự, hành chính theo quy định pháp luật và quy chế phối hợp công tác giữa cơ quan tư pháp và cơ quan thi hành án dân sự địa phương do Bộ Tư pháp ban hành”. Quy định này không phù hợp do Điều 173 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014) và Điều 34 Nghị định số 71/2016/NĐ-CP không quy định Sở Tư pháp là cơ quan đầu mối giúp UBND cấp tỉnh thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính.

- Khoản 16, Điều 4 Thông tư số 07/2020/TT-BTP về nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Tư pháp: “Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính theo quy định pháp luật và quy chế phối hợp công tác giữa cơ quan tư pháp và cơ quan thi hành án dân sự địa phương do Bộ Tư pháp ban hành”. Quy định này không phù hợp, do Điều 174 Luật Thi hành án dân sự 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014) và Điều 34 Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án không quy định Phòng Tư pháp là cơ quan đầu mối giúp UBND cấp huyện thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính.
II. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CƠ QUAN TƯ PHÁP ĐỊA PHƯƠNG
1. Kiến nghị các giải pháp hoàn thiện thể chế (rà soát, đánh giá sự phù hợp trong quy định của Thông tư số 07/2020/TT-BTP và đề xuất sửa đổi, bổ sung Thông tư).
Kiến nghị Bộ Tư pháp xem xét sửa đổi Khoản 26, Điều 2 và Khoản 16, Điều 4 Thông tư số 07/2020/TT-BTP cho phù hợp với Luật Thi hành án dân sự 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014) và Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.
2. Kiến nghị các giải pháp kiện toàn tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp địa phương.
 - Tiếp tục xây dựng đội ngũ công chức, viên chức bảo đảm số lượng, chất lượng, cơ cấu trên cơ sở vị trí việc làm và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Mục tiêu là xây dựng được đội ngũ công chức, viên chức có cơ cấu hợp lý, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định; có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sạch; thượng tôn pháp luật, gương mẫu trong tuân thủ các chủ trương, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

- Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ, thực hiện nghiêm túc yêu cầu xây dựng, rà soát bổ sung quy hoạch gắn với luân chuyển, điều động hàng năm để thực hiện đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức đã được quy hoạch. Cùng với xây dựng đội ngũ lãnh đạo, quản lý, với đặc thù công tác của Ngành Tư pháp, mỗi cơ quan, đơn vị trong Ngành cần quan tâm xây dựng đội ngũ công chức, viên chức chuyên môn sâu trong các lĩnh vực, hướng tới liên kết, trao đổi kinh nghiệm nhất là trong công tác xây dựng pháp luật, tham mưu, xử lý các vấn đề pháp lý mới, những vấn đề phát sinh từ thực tiễn và trong quá trình hội nhập quốc tế.

Trên đây là báo cáo kết quả sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Thông tư số 07/2020/TT-BTP ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, kính gửi Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp tổng hợp./. 
	Nơi nhận:



                                                

- Như kính gửi;                      

- Ban giám đốc; 
- Trang TTĐT STP;
- Lưu: VT, TH&PBGDPL.                                            

	GIÁM ĐỐC
Nguyễn Quang Tuyến



� - Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 12/7/2021 của UBND thành phố Đà Lạt về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Phòng Tư pháp thành phố Đà Lạt.


- Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 08/10/2021 của UBND huyện Lâm Hà về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Lâm Hà;


- Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 25/8/2021 của UBND huyện Đức Trọng ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Đức Trọng;


- Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 của UBND huyện Đơn Dương về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tư pháp huyện Đơn Dương;


- Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 08/4/2021 của UBND huyện Di Linh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Phòng Tư pháp huyện Di Linh;


- Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND ngày 12/08/2021 của UBND huyện Đam Rông về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Đam Rông;


- Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 23/3/2021 của UBND huyện Đạ Tẻh về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Đạ Tẻh (thay thế Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của UBND huyện Đạ Tẻh);


- Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND ngày 31/8/2021 của UBND huyện Cát Tiên ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Phòng Tư pháp huyện Cát Tiên;


- Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND ngày 23/08/2021 của UBND thành phố Bảo Lộc về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Tư pháp thành phố Bảo Lộc (thay thế Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 27/10/2015 của UBND thành phố Bảo Lộc);


- Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 23/3/2021 UBND huyện Bảo Lâm ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Bảo Lâm (thay thế Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 18/9/2015 của UBND huyện Bảo Lâm); 


- Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND ngày 31/8/2021 ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Phòng Tư pháp huyện Cát Tiên; 


- Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND ngày 21/4/2022 của UBND huyện Lạc Dương về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Lạc Dương.





� - Thông tư số 12/TT-BNV ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về vị trí việc làm công chức lãnh đạo quản lý, nghiệp vụ chuyên môn dùng chung, hỗ trợ phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung, hỗ trợ phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập đơn vị sự nghiệp công lập;


- Thông tư số 13/TT-BNV ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức; 


- Thông tư số 02/2023/TT-BTP ngày 29/6/2023 của Bộ Tư pháp Quy định vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Tư pháp.





� - Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm và biên chế công chức;


- Thông tư số 12/2022/TT-BNV ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý, nghiệp vụ chuyên môn dùng chung, hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung, hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập;


- Thông tư số 02/2023/TT-BTP ngày 29/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháo về quy định vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Tư pháp;


- Thông tư số 13/2022/TT-BNV ngày 31/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nôi vụ hướng dẫn việc xác định cơ cấu công chức.


� - Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập;


-  Thông tư số 12/2022/TT-BNV ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý, nghiệp vụ chuyên môn dùng chung, hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung, hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập;


- Thông tư số 06/2023/TT-BTP ngày 18/9/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp  chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực Tư pháp.








